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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Phần 1. Phép cộng - phép trừ phạm vi 1000 

Câu 1. Tính nhẩm: 

a) 60 + 40                      b) 600 + 200                     c) 560 + 140                  d) 650 + 350 

Câu 2. Đặt tính rồi tính 

a) 678 + 234                 b) 653 + 578             c) 452 + 388               d) 782 + 179 

e) 784 – 123                 f) 1025 – 16              g) 898 – 235                h) 543 – 92  

Câu 3. Tìm x: 

a) x – 78 = 12                   b) x – 782 = 129                 c) x – 34 = 89           d) x – 52 = 98 

Câu 4. Một cửa hàng có 230 quyển vở. Cửa hàng đã nhập thêm 470 quyển vở. Hỏi cửa hàng có 

tất cả bao nhiêu quyển vở? 

Câu 5. Con bò sữa cân nặng 192kg, con heo nhẹ hơn con bò sữa 105kg. Hỏi: 

a) Con heo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

b) Cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Câu 6. Ở một trường học, khối lớp Ba có 125 học sinh, khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba 18 

học sinh. Hỏi: 

a) Khối lớp Bốn có bao nhiêu học sinh? 

b) Cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh? 

Câu 7. Em hãy giúp các chú mèo tìm đúng nhà của chúng bằng cách nối lại với nhau. 

 

Câu 8. Trâu sẽ ăn bó cỏ ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi trâu sẽ ăn bó cỏ nào? 
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Phần 2. Ôn tập bảng nhân – bảng chia 2; 5 

Câu 9. Điền số thích hợp để hoàn thành bảng sau: 

a)  

Thừa số 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Thừa số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tích 2         20 

 

b)  

Số bị chia 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Số chia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Thương 1         10 

 

c)  

Thừa số 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Thừa số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tích 5 10 ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

d)  

Số bị chia 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Số chia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Thương 10 9 ? ? ? ? ? ? ? 1 
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Câu 10. Có 16 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn. Hỏi có bao nhiêu bàn học như vậy? 

Câu 11. Trong ngày hội đấu vật đầu xuân có 6 cặp đô vật tham gia thi đấu. Hỏi có bao nhiêu đô 

vật tham gia thi đấu? 

Câu 12. Lớp 3A có 30 học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, cô phụ trách chia lớp thành các 

nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 học sinh. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu nhóm như vậy? 

Câu 13. Rô-bốt sẽ hái hết những quả bưởi rồi cho vào các sọt (như hình vẽ). Hỏi: 

 

a) Sọt nào sẽ có nhiều bưởi nhất? 

b) Sọt nào sẽ có ít bưởi nhất? 
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